
B2 T2 N5 Hệ số 0.2 0.8

STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13111144 DH13CN Phùng Thị Thúy ái 6 5 5.2
2 14113002 DH14NHB Hồ Phước An 5 4.5 4.6
3 13111141 DH13CN Phạm Hồng Anh
4 14127004 DH14MT Trần Thị Ngọc ánh
5 14149006 DH14QM La Ngọc Ân 10 7.5 8.0
6 13127007 DH13MT Nguyễn Văn Bé Ba 6 4.5 4.8
7 13111005 DH13CN Nguyễn Duy Ban 6 4.5 4.8
8 13113307 DH13NHB Phan Ngọc Bích 3 3.5 3.4
9 14145011 DH14BV Trần Ngọc Minh Châu 8 3 4.0
10 14113016 DH14NHA Võ Thị Cẫm Châu 9 3 4.2
11 13149031 DH13QM Nguyễn Văn Chinh
12 13149069 DH13DL Nguyễn Thị Bé Đào
13 11131070 DH11CH Lê Trọng Đạt 2.5 2.0
14 14149038 DH14QM Trần Diệu Đoan 9 6 6.6
15 14113040 DH14NHB K' Đốs 7 4.5 5.0
16 11145071 DH11BV Nguyễn Anh Đức
17 14116317 DH14KS Dương Ngọc Diễm 3 7 6.2
18 14163050 DH14ES Nguyễn Thị Ngọc Diệp 9 5 5.8
19 14131016 DH14CH Vy Thị Ngọc Diệp
20 14116323 DH14NY Huỳnh Dũ 5 3.5 3.8
21 14113024 DH14NHB Lê Thị Phương Dung 9 3 4.2
22 14149026 DH14DL Nguyễn Thị Phương Dung 7 4.5 5.0
23 14127011 DH14MT Nguyễn Thị Thanh Dung 5 6 5.8
24 14145023 DH14BV Nguyễn Văn Trí Dũng 4 6 5.6
25 12111001 DH12CN Mai Nguyên Duy 3 2.4
26 14163003 DH14ES Dương Thị Mỹ Duyên 7 3.5 4.2
27 14149031 DH14QM Lưu Cao Kỳ Duyên 8 4 4.8
28 14149032 DH14DL Ngô Mỹ Duyên 2 2.5 2.4
29 14145021 DH14BV Nguyễn Thị Cẩm Duyên 8 6.5 6.8
30 14149041 DH14DL Mai Ngân Giang 3 4.5 4.2
31 14163088 DH14ES Nguyễn Trương Gia Hân 8 5.5 6.0
32 14125108 DH14DD Huỳnh Thanh Hiền 5 3.5 3.8
33 14145046 DH14BV Bùi Đắc Hiếu 9 7 7.4
34 14116342 DH14KS Ngô Quang Hoài 9 4.5 5.4
35 14145048 DH14BV Ka Hoen 2 3.5 3.2
36 14113069 DH14NHB Vy Thị Huệ 9 6.5 7.0
37 13132201 DH13SP Đỗ Viết Hùng 2 5 4.4
38 14116347 DH14KS Nguyễn Hoàng Quang Huy 7 5.5 5.8
39 13131330 DH13CH Vũ Thành Hưng
40 14131070 DH14TK Nguyễn Thị Thu Hương 3 3 3.0
41 14145056 DH14BV Chau Sóc Khanh 3 2.5 2.6
42 14127056 DH14MT Đỗ Hoàng Khanh 10 4.5 5.6
43 11113124 DH11NH Đặng Tùng Lâm 8 3 4.0
44 14149082 DH14QM Lê Dương Tùng Lâm 4 3.5 3.6
45 11113126 DH11NH Nguyễn Công Lâm 4 4 4.0
46 14125174 DH14VT Lê Thị Mỹ Lệ 6 5.5 5.6
47 14149083 DH14QM Lê Hoài Linh 4 3.5 3.6
48 13127124 DH13MT Phạm Tấn Lộc 5 3.5 3.8
49 11114034 DH11LN Nguyễn Văn Luân 4.5 3.6
50 14113106 DH14NHA Hồ Thị Lưu Ly 9 5 5.8
51 13131385 DH13CH Nguyễn Hoàng Minh 5 6 5.8
52 14163149 DH14ES Đỗ Thị Hoàng Mỹ 4 4 4.0



53 12127115 DH12MT Trần Văn Nam 4 3 3.2
54 14116133 DH14KS Châu Minh Nết 6 6 6.0
55 14113142 DH14NHB Nguyễn Thị Thùy Ni 8 6.5 6.8
56 14113118 DH14NHB Lành Thị Kim Ngân 10 7 7.6
57 14163342 DH14ES Nguyễn Thị Thúy Ngân 7 6.5 6.6
58 14145081 DH14BV Lăng Bảo Ngọc 10 6 6.8
59 14163173 DH14ES Nguyễn Bá Ngọc 3 4.5 4.2
60 14113126 DH14NHB Nguyễn Hồng Ngọc 9 6 6.6
61 13132272 DH13SP Nguyễn Thị Kim Ngọc 3 3.5 3.4
62 13149270 DH13DL Lê Phúc Nguyên 5 4.5 4.6
63 14113129 DH14NHA Nguyễn Thị Nguyên 7 4 4.6
64 14127083 DH14MT Lâm Thị Hồng Nhang 5 6.5 6.2
65 14116380 DH14KS Nguyễn Thành Nhân 8 4.5 5.2
66 14163185 DH14ES Nguyễn Trung Nhân 4.5 3.6
67 14145086 DH14BV Nguyễn Minh Nhật 9 5 5.8
68 14127089 DH14MT Phạm Yến Nhi 2 3 2.8
69 13131447 DH13CH Nguyễn Thị Hồng Nhung 6 1.2
70 14132058 DH14SP Trịnh Văn Pháp 10 6 6.8
71 14149115 DH14QM Trịnh Hoàng Phát 9 6.5 7.0
72 13126426 DH13SHA Thạch Thị Kim Phiên 3 2 2.2
73 14127094 DH14MT Phạm Thanh Phong 10 3 4.4
74 14125319 DH14DD Đinh Thị Thanh Phương 9 7 7.4
75 14113160 DH14NHA Nguyễn Thị Quế 8 6.5 6.8
76 14125342 DH14BQ Phan Thị Kim Quyên 8 7.5 7.6
77 14116190 DH14KS Trần Thị Thúy Quyên 9 7 7.4
78 14113168 DH14NHB Nguyễn Thanh Sang 6 5 5.2
79 14145099 DH14BV Thái Bồi Sanh 7 2.5 3.4
80 9126188 DH11SH Trần Minh Tâm 0.0
81 14132088 DH14SP Trần Thanh Tiến 6 3.5 4.0
82 9212070 TC09TY Trương Minh Tiến 4 5.5 5.2
83 11127322 DH11MT Nguyễn Hữu Tín 4 1 1.6
84 13114533 DH13KL Nguyễn Hữu Toàn 8 4.5 5.2
85 14127151 DH14MT Nguyễn Thanh Tú 4.5 3.6
86 14127150 DH14MT Võ Thị Tuyền 6 6.5 6.4
87 14132216 DH14SP Tất Vĩnh Thành 6 7.5 7.2
88 14145109 DH14BV Diệp Khánh Thảo 10 6.5 7.2
89 14125377 DH14DD Nông Thị Bích Thảo 5 1 1.8
90 14163246 DH14ES Nguyễn Thị Thảo
91 13114512 DH13QR Lê Thị Khánh Thiên 3 5 4.6
92 13111094 DH13CN Lê Hữu Thiện 3 3.5 3.4
93 14113208 DH14NHB Trần Thị Mộng Thu 6 3 3.6
94 14132234 DH14SP Lê Nguyễn Hữu Thuận 4 5.5 5.2
95 13125510 DH13DD Lương Thị Thu Thúy 7 6.5 6.6
96 14113216 DH14NHA Trần Thị Hồng Thúy 9 5.5 6.2
97 14149156 DH14QM Lê Minh Thùy 10 6.5 7.2
98 14163278 DH14ES Nguyễn Thị Minh Thư 3 5 4.6
99 14149161 DH14DL Biện Thị Thương 10 6.5 7.2
100 14132089 DH14SP Huỳnh Thị Thu Trang 10 5 6.0
101 14117119 DH14CT Mai Thị Thanh Trang 5 7.5 7.0
102 14125452 DH14DD Nguyễn Thị Thùy Trang 3 4 3.8
103 14113232 DH14NHB Đoàn Nhật Trinh 7 6.5 6.6
104 14117124 DH14CT Nguyễn Thị Diễm Trinh 6 3.5 4.0
105 14127147 DH14MT Châu Thế Trung 7 6.5 6.6
106 14132250 DH14SP Hà Văn Trung 3 4.5 4.2
107 13114168 DH13LN Nguyễn Thành Trung 3 4.5 4.2



108 11127242 DH11MT Trần Anh Trung 4 3 3.2
109 14132252 DH14SP Trần Võ Quốc Trung 4 4 4.0
110 14113242 DH14NHB Nguyễn Nhật Trường 8 5.5 6.0
111 14132106 DH14SP Nguyễn Trung Văn 9 4.5 5.4
112 14125507 DH14DD Bế Thị Vân 4 4 4.0
113 14163312 DH14ES Lương Thị Vân 3 3.5 3.4
114 14113253 DH14NHA Trương Công Việt 6 7.5 7.2
115 11149436 DH11QM Trần Đình Vinh
116 14114389 DH14LN Võ Thị Vinh 3 3 3.0
117 14125525 DH14DD Nguyễn Thị Huyền Vy 6 6 6.0
118 14113256 DH14NHA Nguyễn Thị Nhật Vy 9 4.5 5.4
119 13114587 DH13QR Trương Thị Khánh Xuân 4 1.5 2.0
120 14163337 DH14ES Lương Như ý 5 3 3.4
121 14125537 DH14DD Nguyễn Thị Ngọc ý 2.5 2.0
122 14113259 DH14NHA Nguyễn Hoàng Yến 8 3.5 4.4
123 13113318 DH13NHA Phạm Thị Yến 1 4.5 3.8


